TÀI LIỆU

CUỘC KHỦNG HỎANG TẠI BỜ BIỂN NGÀ
VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA
1. Đôi nét về cuộc khủng hỏang chính trị ở Bờ Biển Ngà

Ngày 28/11/2010 tại Bờ Biển Ngà đã diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 giữa hai ứng viên Gbagbo, Tổng thống mãn nhiệm và ông Alasane Dramane Ouettara, nguyên Thủ tướng (1990). Cuộc bầu cử Tổng thống lần này là một bước trong tiến trình hòa bình nhằm chấm dứt cuộc nội chiến bùng nổ ở Bờ Biền Ngà từ năm 2002.

Ngày 2/12/2010, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử độc lập chính thức thông báo kết quả tạm thời cuộc bầu cử Tổng thống ngày 28/11 vừa qua: Ông Alasane Dramane Ouettara giành 54,10% phiếu bầu, Ông Laurent Gbagbo giành 45,90% phiếu bầu. Tuy nhiên, ngay sau đó Tổng thống mãn nhiệm Gbogba đã tố cáo lực lượng phiến loạn phía Bắc gian lận bầu cử và không công nhận kết quả bầu cử. Bạo lực vì thế bắt đầu nổ ra giữa hai phe ủng hộ 2 ứng viên.

Hiện, ở Bờ Biển Nga và nhất là ở Abjidan tình hình đang ngày càng căng thẳng. Toàn bộ biên giới đất liền, trên biển và trên không đã bị đóng cửa; đài truyền hình quốc gia tạm thời ngưng hoạt động; lực lượng ủng hộ hai ứng cử viên tiếp tục đụng độ, làm nhiều người chết và bị thương (theo thống kê của LHQ, số người chết đã lên đến 247 người kể từ trung tuần tháng 12/2010 đến nay) . Lệnh giới nghiêm đã được ban bố từ ngày thứ 4 đến thứ 6 tuần vừa qua tại thủ đô Abidjan do các cuộc xung đột xảy ra trước đó làm 11 người chết trong đó có 8 người thuộc lực lượng bảo vệ trật tự.
Mặc dù với sức ép của dư luận quốc tế nhưng Tổng thống mãn nhiệm Gbagbo không chịu từ bỏ quyền lực. Nỗ lực hòa giải của các Tổ chức quốc tế và các bên trung gian đã không có kết quả như mong muốn. Lực lượng quân sự của Công đồng các quốc gia Tây Phi (Cédéao) vẫn đang chuẩn bị cho việc sử dụng can thiệp bằng vũ lực để buộc Gbagbo từ bỏ quyền lực. 

Nhìn chung dư luận quốc tế ủng hộ kết quả cuộc bầu cử: Tổng thư ký LHQ Ban Ki- Moon, Tổng thống Mỹ Obama, Tổng thống Pháp Sarkozy, Bộ trưởng Ngoại giao khối EU công nhận kết quả bầu cử do Ủy ban bầu cử độc lập công bố, kêu gọi tất cả các bên tham gia bầu cử tôn trọng sự lựa chọn của người dân. Chính phủ Pháp mới đây đã chấp nhận đại sứ mới của Bờ Biển Ngà do tổng thống mới Ouattara bổ nhiểm. Liên minh Châu Phi đã cố gắng làm trung gian hòa giải đối với bất đồng chính trị tại Bờ Biển Ngà, đầu tiên là cựu Tổng thống Nam Phi MbeKi, tiếp đến là Chủ tịch Ủy ban của Liên minh Châu Phi Jean Ping, Thủ tướng Kenya Odinga ….Cộng đồng các quốc gia Tây Phi ủng hộ kết quả bầu cử; đe dọa dùng vũ lực để buộc Gbagbo từ chức, công nhận kết quả bầu cử.

Trước sức ép cửa dư luận quốc tế cả về mặt ngoại giao lẫn các biện pháp trừng phạt về kinh tế và quân sự  thì trước sau Tổng thống mãn nhiệm Gbagbo cũng phải từ bỏ quyền lực; và thực tế hiện nay Tổng thống đắc cử Ouettara đã nắm được 98% quyền lực trong ngoại giao, đã và đang bổ nhiệm rất nhiều đại sứ ở các nước và các tổ chức quốc tế. Về mặt tài chính, sau khi kết quả bầu cử được công bố, Tổng thống mãn nhiệm vẫn kiểm soát tất cả các tài khoản của Bờ Biển Ngà, nhưng sau một tháng thì ông Ouettara đã chính thức giành lại quyền kiểm soát phần lớn các tài khoản này; một số tướng lĩnh cao cấp trong quân đội trước đây thuộc phe của Gbagbo nay đã tham gia vào lực lượng của Ouettara và tham gia vào việc thành lập Bộ Quốc Phòng .

Tuy nhiên, tình hình bất ổn về chính trị ở Bờ Biển Ngà có thể nói chưa thể giải quyết trong một sớm một chiều vì lực lượng ủng hộ Gbagbo còn khá mạnh và đã chuẩn bị phương án cho cuộc đấu tranh lâu dài để duy trì quyền lực của Gbagbo. Liên hiệp quốc, EU, liên minh Châu Phi, Cộng đồng các quốc gia Tây Phi đã có rất nhiều biện pháp hòa giải, đe dọa … nhưng tình hình thực tế chưa cải thiện nhiều. Ngày thứ 3 vừa qua, Hội đồng bảo an LHQ đã quyết định tăng thêm 2000 quân ở Bờ Biển Ngà đưa con số lính của LHQ ở nước này lên  11.500 quân nhưng các cuộc đụng độ vẫn leo thang, chưa có dấu hiệu suy giảm. 

Trong trường hợp phải sử dụng sự can thiệp bằng quân sự của Cộng đồng các quốc gia Tây Phi thì việc xảy ra một cuộc nội chiến là điều khó tránh khỏi, vì theo một số nguồn tin, Gbagbo đã sử dụng một số tiền trong Ngân khố của nhà nước để mua các vũ khí của Cộng hòa Séc để chuẩn bị cho cuộc nội chiến sau này; và như vậy sẽ có một làn sóng người tỵ nạn từ Bờ Biển Ngà chạy sang các nước láng giềng  sau nữa là việc xảy ra các cuộc phiến loạn của một số vùng trong đất nước Bờ Biển Ngà sẽ phá hủy nền kinh tế của quốc gia này.
Bạo lực xảy ra do tranh chấp quyền lực giữa Tổng thống mãn nhiệm không chịu thừa nhận thất bại tại cuộc bầu cử và Tổng thống mới đắc cử. Nếu trong thời gian tới, Tổng thống mới đắc cử có thể kiểm soát được tình hình và ổn định đời sống kinh tế thì đây vẫn thực sự là thị trường lớn của Việt Nam ở khu vực Tây Phi. Tuy nhiên, nếu căng thẳng kéo dài và khả năng chiến tranh xảy ra khi Cộng đồng các nước Tây Phi quyết định can thiệp quân sự thì nền kinh tế nước này sẽ bị kiệt quệ và ảnh hưởng rất lớn đến quan hệ buôn bán giữa Bờ Biền Ngà với các nước nói chung và Việt nam nói riêng, chưa thể mạo hiểm buôn bán với Bờ Biển Ngà khi mà tình hình chính trị chưa có dấu hiệu được cải thiện.
2. Tác động của khủng hỏang Bờ Biển Ngà với thương mại
Với mặt hàng cacao, Bờ Biển Ngà là nhà xuất khẩu cacao hàng đầu thế giới với sản lượng cacao chiếm 1/3 sản lượng tòan thế giới. Mặt hàng này chiếm 40% giá trị xuất khẩu của Bờ Biển Ngà. Mặc dù thất bại trong cuộc bầu cử tháng 12  nhưng cựu tổng thống Gbago vẫn nắm quyền kiểm soát mặt hàng cacao. Ngày 24 tháng 1 năm 2011, Tổng thống mới đắc cử đã yêu cầu tạm ngừng xuất khẩu cacao và cà phê để cắt đứt nguồn tài chính của ông Gbago. Quyết định này của ông Ouattara  đã làm giá cacao trên thị trường thế giói ngay lập tức tăng thêm 6%, sau khi đã tăng 14% vào 1 tuần trước đó. Tại thời điểm tháng 2 năm 2011, giá cacao giao tháng 3 tại thị trường New York đã lên tới 3666 USD/tấn, mức cao nhất kể từ năm 1979.  Tuy nhiên,  giá cacao có thể còn tăng thêm nữa khi mà lệnh cấm vận đối với cảng Abidjan và San Pedro của Mỹ và Liên minh châu Âu vẫn còn tiếp tục và Tổng thống mới đắc tử quyết định kéo dài lệnh cấm xuất khẩu cà phê và ca cao của nước này. 
Bờ Biển Ngà hiện là nhà sản xuất hạt điều hàng đầu của châu Phi và là nhà xuất khẩu hạt điều lớn thứ 2 của thế giới. Từ sau khi công bố kết quả bầu cử ở Bờ Biển Ngà, giá mặt hàng hạt điều đã nhanh chóng tăng. Giá hạt điều của Nigeria đã tăng gấp 2 lần trong vòng 4 tháng. Nếu như tháng 11, giá hạt điều của Nigeria được bán ra là  600 USD/ tấn thì đến tháng 2 năm 2011 đã là 1200 USD/tấn. Trong khi đó, giá hạt điều được giao dịch tại Benin hiện nay cũng lên tới trên 1500 USD/tấn.
Bờ Biển Ngà trước đây  là nước xuất khẩu cà phê đứng thứ 3 thế giới, hiện nay do sản lượng suy giảm nên nước này tụt xuống vị trí thứ 7, tuy nhiên cuộc khủng hỏang tại Bờ Biển Ngà cũng được đánh giá sẽ tác động đến giá cà phê thế giới.
Ngoài việc ảnh hưởng đến giá cả mặt hàng, cuộc khủng hoảng tại Bờ Biển Ngà cũng gây ra những tác động tiêu cực đến nền kinh tế tòan bộ khu vực Tây, khi Bờ Biển Ngà là nền kinh tế lớn của khu vực này. Hiện, một số người dân đã phải chạy khỏi khu vực giao tranh để sang tị nạn tại các nước láng giềng. Hơn nữa, việc cảng Abidjan bị cấm vận đã khiến cho hàng hóa của một số nước láng giềng như Mali và Burkina Faso phải chuyển sang cảnh biển khác như Ghana, hoặc Togo khiến cho chi phí xuất khẩu hàng của các nước này cũng tăng lên. 

3. Ảnh hưởng của khủng hoảng đến trao đổi thương mại Việt Nam – Bờ Biển Ngà
Bở Biển Ngà hiện là một trong những bạn hàng quan trọng nhất của Việt Nam tại khu vực châu Phi. Kim ngạch xuất khẩu năm 2010 là 133,4 triệu USD và nhập khẩu là 129 triệu USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Bờ Biển Ngà chủ yếu là gạo (chiếm gần 90% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường này), và Việt Nam nhập khẩu từ Bờ Biển Ngà chủ yếu là hạt điều (90,5 triệu USD) và bông các loại (32 triệu USD). Do cuộc khủng hỏang tại Bờ Biển Ngà bắt đầu từ cuối năm 2010 nên trao đổi thương mại giữa hai nước chưa chịu nhiều ảnh hưởng. Tuy nhiên với những biến động và tình trạng bất ổn vẫn thường trực đe dọa cuộc sống hàng ngày của người dân Bờ Biển Ngà thì chắc chắn trong năm 2011, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Bờ Biển Ngà sẽ bị tác động mạnh khi Việt Nam nhập khẩu  điều, bông nguyên liệu từ Bờ Biển Ngà và xuất khẩu gần 100 triệu USD mặt hàng gạo sang nước này. Trước tình hình này, các doanh nghiệp Việt Nam cũng cần thận trọng khi giao dịch với các đối tác Bờ Biển Ngà, tránh những rủi ro có thể phát sinh trong việc thông quan hàng hóa tại cảng Abidjan và việc thanh tóan của các đối tác ở Bờ Biển Ngà.
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